6

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 266/2010/NQ-HĐND
	Mỹ Tho, ngày 17 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 23
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và Báo cáo thẩm tra số 286/BC-BKTNS ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của tỉnh Tiền Giang như sau:
1. Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (kể cả nguồn vốn vay theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà nước) là 1.760,05 tỷ đồng, bao gồm:
a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 547,50 tỷ đồng;
b) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 218,30 tỷ đồng;
c) Nguồn vốn ngoài nước (ODA): 50,00 tỷ đồng;
d) Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết: 600,00 tỷ đồng;
đ) Nguồn vốn vay theo Luật Ngân sách nhà nước: 344,25 tỷ đồng.
2. Nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 chi như sau:

a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 217,15 tỷ đồng;
b) Chi đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 420,00 tỷ đồng;
c) Chi đầu tư phân cấp cho cấp xã (hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới): 96,40 tỷ đồng;
d) Chi đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ: 20,00 tỷ đồng;
đ) Chi trả nợ vay Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Phát triển, Quỹ Đầu tư Phát triển: 290,86 tỷ đồng;
e) Chi đầu tư cho các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: 268,30 tỷ đồng;
g) Chi cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư: 15,00 tỷ đồng;
h) Chi cho các công trình khác: 432,34 tỷ đồng.
Ngoài nguồn vốn đầu tư 1.760,05 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư theo các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011 và các năm tiếp theo.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 23 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận: 
- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN); Bộ GT-VT; Bộ XD;
- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT BNV (TP. HCM);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh; 
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Danh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  CƠ BẢN NĂM 2011

		(Đính kèm theo Nghị quyết số 266/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

																						ĐVT: Triệu đồng										PA1

		STT		Tên công trình		Chủ đầu tư		Địa điểm xây dựng		Thời gian khởi công, hoàn thành								Tổng mức đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư năm 2011		Ghi chú										TỔNG CỘNG		QH-CBĐT		Y tế, Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề		KH-CN		Huyên, TP,TX		GTNT&XD xã NT mới		Trả nợ vay		Hỗ trợ có mục tiêu của TW		Các công trình khác

						Chủ		Địa điểm				Số quyết định		Ngày , tháng năm		Cơ quan duyệt

				Tên công trình		đầu		xây

						tư		dựng

				TỔNG SỐ														3,628,152		1,760,050												1,760,050		15,000		420,000		20,000		217,150		96,400		290,864		268,300		432,336

		A		VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG														547,500		547,500												100%		1%		24%		1%		12%		5%		17%		15%		25%

		I		Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư																15,000

		II		Khoa học - Công nghệ														54,435		20,000																		CT		M

				Các công trình chuyển tiếp														44,245		17,000																1,114,150		941,250		172,900

		1		Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học		TT.KTCN		MT		2009-2010		2,414		08//7/2009		UBND TINH		27,340		10,700																575,300

		2		Cổng thông tin điện tử		Sở TTTT		MT		2009-2010		2184		28/8/2009		SKH&ĐT		2,920		1,500																1,689,450

		3		Các dự án công nghệ thông tin		Sở TTTT, các H.		MT		2010-2011								5,000		1,500

		4		Thiết bị phim trường		Đài PTTH		MT		2010		2830		30/10/2009		SKH&ĐT		5,992		2,300

		5		Hệ thống thiết bị kỹ thuật phát thanh Đài Truyền thanh huyện Tân Phước		H.TP		TP		2010		2460		28/9/2009		SKH&ĐT		2,993		1,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011																3000

		6		Nâng cấp mở rộng hệ thống thư điện tử		VPUB		Các huyện		2011-2012								3,200		1,500

		7		Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng diện rộng của tỉnh giai đoạn 2009-2010		VPUB		Các huyện		2011-2012								6,500		1,500

		III		Công trình khác																512,500

		1		Vốn đầu tư của huyện, thành phố, thị xã																217,150

		2		Trả nợ gốc và lãi vay KBNN																254,500

		3		Trả lãi và nợ vay Ngân hàng Phát triển, Quỹ đầu tư phát triển																36,364

		4		Sửa chữa trụ sở các cơ quan		Các sở														4,486

		B		VỐN TỪ THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT														993,577		600,000

		I		Giáo dục - Đào tạo														560,388		357,700

				Công trình chuyển tiếp														452,392		335,700

		1		Trường THPT Thiên Hộ Dương		Sở GD		CB		2007-2009		406		15/5/2009		SGD&ĐT		28,023		450

		2		Trường THPT Phước Thạnh		Sở GD		CT		200-2010		2543		7/12/05		UBND TINH		10,333		2,200

		3		Trường THCS Long Bình Điền		H.CG		CG		2007-2009		4470		09/11/2005		UBND TINH		21,305		950

		4		Trường THCS Đăng Hưng Phước		H.CG		CG		2008-2009		781		12/3/2003		UBND TINH		15,881		1,000

		5		Trường THCS Nhị Bình		H.CT		CT		2008-2009		3604		10/10/2007		UBND TINH		14,761		2,850

		6		Trường THCS Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho		TP.MT		MT		2008-2009		707		2/3/10		UBND TINH		33,003		8,000

		7		Trường TH Phú Kiết		H.CG		CG		2008-2009		2207		02/6/2004		UBND TINH		10,336		450

		8		Trường TH Long Bình Điền		H.CG		CG		2007-2009		2139		04/6/2007		UBND TINH		20,831		2,000

		9		Trung tâm dạy nghề khu vực Cai Lậy		Sở LĐ		CL		2007-2009		5006		22/12/ 2009		UBND TINH		27,150		1,000

		10		Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật (giai đoạn 1)		Sở VHTTDL		MT		2008-2009		4,100		24/8/2009		UBND TINH		20,192		3,500

		11		Trường năng khiếu thể dục thể thao		Sở VHTTDL		MT		2008-2010		1,405		22/4/2009		UBND TINH		14,157		3,300

		12		Khối thư viện - nhà nghỉ - hội trường Trường CT tỉnh		Trường CT		MT		2008-2009		2293		05/8/  2008		UBND TINH		9,526		1,500

		13		Khối thực hành - thư viện Trường Cao đẳng y tế		Sở YT		MT		2009-2011		2414		8/12/2008		UBND TINH		46,515		8,000

		14		Trường Đại học Tiền Giang		Trường ĐH		MT, CT		2009-2012								569,705		35,000

		15		Kiên cố hoá trường học		Sở GD, các H.		Các huyện		2008-2011										155,000

		16		Trường mẫu giáo, mầm non các huyện		Các huyện		Các huyện		2008-2011								48,000		20,000

		17		Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa		Sở GD		CT		2009-2010		1394		12/7/09		SKH&ĐT		14,952		6,000

		18		Trường THPT Mỹ Tân		Sở GD		CB		2009-2010		3808		10/30/07		UBND TINH		21,906		7,000

		19		Trường THCS Võ Việt Tân		H.CL		CL		2009-2010		417		10/2/09		UBND TINH		5,106		700

		20		Trường THCS Trừ Văn Thố		H.CL		CL		2009-2010		3836		31/10/07		UBND TINH		18,218		1,800

		21		Trường THCS Tam Hiệp		H.CT		CT		2008-2009		3837		31/10/2007		UBND TINH		15,821		4,500

		22		Trường TH Phường 4 - Thành phố Mỹ Tho		TP.MT		MT		2009-2010		4737		31/12/2008		UBND TINH		26,365		8,000

		23		Trường Mẫu giáo măng non Thị trấn Vĩnh Bình		H.GCT		GCT		2009-2010		2670		9/1/08		UBND TINH		20,544		2,500

		24		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang		TTPTQĐ		CT		2009-2010		2776		10/9/09		UBND TINH		50,200		32,000

		25		Trường THCS Tân Hiệp		H.CT		CT		2010-2011		1655		06/07/2009		SKH&ĐT		7,267		3,000

		26		Các trung tâm dạy nghề huyện		Các huyện		Các huyện		2010-2012								92,000		15,000

		27		Các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện		Các huyện		Các huyện		2010-2012								30,000		10,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														107,996		22,000

		28		Trường Tiểu học Mỹ Lợi B		H.CB		CB		2010-2011		788		20/3/2008		UBND TINH		6,726		2,000

		29		Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc B		H.CB		CB		2010-2011		3406		30/10/2008		UBND TINH		16,166		4,500

		30		Trường Tiểu học Hậu Mỹ Trinh		H.CB		CB		2010-2011		1696		1/7/08				9,568		3,000

		31		Trường Tiểu học Bình Đông 1		TXGC		TXGC		2011								11,216		4,500

		32		Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tiền Giang		Sở GD		MT		2011-2012		1649		13/5/2009		UBND TINH		9,500		4,000

		33		Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm		Tỉnh Đoàn		MT		2011-2013								54,820		4,000

		II		Y tế														191,872		62,300

				Công trình chuyển tiếp														191,872		62,300

		1		Trạm y tế xã, phường, thị trấn		Các huyện		Các huyện		2010-2011								20,000		10,000

		2		Đối ứng các công trình Y tế- sử dụng vốn TPCP		Sở YT		Các huyện		2008-2011								48,000		30,000

		3		Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cai Lậy		Sở YT		CL		2008-2010		983		7/4/2008		UBND TINH		7,393		1,000

		4		Trang thiết bị cho trạm y tế xã, phường, thị trấn		Sở YT				2010		2645		14/10/2009		SKH&ĐT		7,299		1,300

		5		Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang		Sở YT		MT		2010-2013		1595		05/7/2009		UBND TINH		129,180		20,000

		III		Vốn hỗ trợ đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới						2011								96,400		96,400

		IV		Văn hóa - Thể thao														34,297		13,800

				Công trình chuyển tiếp														24,501		9,200

		1		Cơ sở thể dục thể thao xã, phường, thị trấn		Các huyện		Các huyện		2008-2010								10,000		5,000

		2		Trung tâm văn hóa thông tin thành phố Mỹ Tho		TP.MT		MT		2010-2011		3806		30/10/2007		UBND TINH		14,501		4,200

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														9,796		4,600

		3		Công viên Cầu rạch Miểu		TP.MT		MT		2011		2471		31/10/2008		SKH&ĐT		2,100		2,100

		4		Công viên nước mini - nhà thiếu nhi tỉnh TG		Tỉnh Đoàn		MT		2011		2,591		07/10/2009		SKH&ĐT		7,696		2,500

		V		Giao thông														30,000		22,000

		1		Sửa chữa các công trình giao thông		Sở GT,các H.		Các huyện		2007-2010								30,000		22,000

		VI		Công trình khác														80,620		47,800

		1		Cải tạo, nạo vét rạch Bạch Nha TP Mỹ Tho		TP.MT		MT		2010-2011		3549		31/12/2009		SKH&ĐT		8,240		4,000

		2		Kênh rác ấp chợ Vàm Láng		H.GCĐ		GCĐ		2011		2233		04/9/2009		SKH&ĐT		1,629		1,500

		3		Ao điều tiết và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt khu tái định cư Tân Hương		CTy.HT		CT		2010-2011		560		19/3/09		SKH&ĐT		2,216		2,300

		4		Trụ sở các Hội quần chúng tỉnh Tiền Giang		UBMTTQ		MT		2010 - 2011		3862		22/10/2009		UBND TINH		18,535		10,000

		5		Thanh toán khối lượng hoàn thành, tạm ứng  từ các năm trước và các công trình khác														50,000		30,000

		C		VỐN VAY THEO LUẬT NGÂN SÁCH														1,466,716		344,250

		I		Nông nghiệp- Nông thôn														284,621		31,500

				Các công trình chuyển tiếp														265,342		26,500

		1		Dự án đầu tư phục vụ bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn Tây Lộ Mới		CC.HTX		TP		2008-2011		329		21/01/2008		UBND TINH		24,927		500

		2		Dự án đầu tư phục vụ, bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn Đông kênh Lộ Mới		CC.HTX		TP		2008-2011		2718		04/9/2008		UBND TINH		43,848		4,000

		3		Mở rộng kênh Lộ Mới		Sở NN		TP		2009-2010		390		28/01/2010		UBND TINH		9,152		2,000

		4		Khu tái định cư để mở rộng Cảng cá Mỹ Tho		TP.MT		MT		2010-2011		1690		15/5/2009		UBND TINH		71,677		10,000

		5		Hệ thống cấp nước 5 xã cù lao huyện Tân Phú Đông		Cty.NNT		TPĐ		2009-2010		1172		31/03/2009		UBND TINH		113,403		10,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														19,279		5,000

		6		Dự án chuyển đổi diện tích trồng Tràm kém hiệu quả sang trồng Khóm		H.TP		TP		2011-1203								15,000		3,500

		7		Nhà làm việc Khuyến nông Khuyến ngư		Sở NN		MT		2011-2012								4,279		1,500

		II		Công nghiệp														6,638		3,800

				Các công trình chuyển tiếp														6,638		3,800

		1		Xây dựng lưới điện phục vụ dự án Cây Thanh Long huyện Chợ Gạo		H.CG		CG		2010-2011		2,533		02/10/2009		SKH&ĐT		5,400		2,500

		2		Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Tho		CTy.HT		MT		2009-2010		05;20		19/2/2009 09/4/2009		SKH&ĐT		1,238		1,300

		III		Thương mại														34,520		10,000

				Công trình chuyển tiếp														15,520		5,000

		1		Bến chợ hàng nông sản huyện Chợ Gạo		H.CG		CG		2009-2010		1,916		29/6/2010		UBND TINH		15,520		5,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														19,000		5,000

		2		Mở rộng chợ Tân Phước		H.TP		TP		2011-2012								19,000		5,000

		IV		Văn hóa - Thể thao														80,832		13,400

				Công trình chuyển tiếp														57,153		10,400

		1		Tượng đài chiến thắng Cổ Cò		Sở VHTTDL		CB		2008-2010		2788		20/3/2003		UBND TINH		27,123		3,000

		2		Trùng tu tôn tạo di tích Bến Đò Phú Mỹ		Sở VHTTDL		TP		2008-2009		1161		04/02/2010		UBND TINH		5,585		900

		4		Nhà trưng bày chuyên đề Bảo tàng Tiền Giang		Sở VHTTDL		MT		2010-2011		3796		19/10/2009		UBND TINH		8,097		3,000

		5		Đường chạy sân vận động tỉnh		Sở VHTTDL		MT		2009-2010		793		20/3/2007		UBND TINH		11,265		3,500

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														23,679		3,000

		6		Hồ bơi thị xã Gò Công		TXGC												15,983		3,000

		V		Quản lý Nhà nước														184,832		37,800

				Các công trình chuyển tiếp														94,832		34,800

		1		Hội trường - Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang		VP.TU		MT		2009-2010		3823		30/10/2007		UBND TINH		28,540		6,000

		2		Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ		Ban TGTU		MT		2008-2010		1265		02/5/  2008		UBND TINH		24,117		7,000

		3		Trụ sở Khối Vận - huyện Gò Công Đông		H.GCĐ		GCĐ		2010-2011		865		14/5/08		SKH&ĐT		3,806		1,800

		4		Hội trường UBND huyện Gò Công Tây		H.GCT		GCT		2010-2011		3346		12/22/09		SKH&ĐT		9,834		7,500

		5		Văn phòng Hạt quản lý đê điều		Sở NN		GCĐ		2010-2011								2,336		2,000

		6		Sửa chữa trụ sở các cơ quan		Các sở		MT		2008-2010								15,000		10,500

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														90,000		3,000

		7		Trung tâm lưu trử  tỉnh Tiền Giang		Sở NV		MT		2011-2013								90,000		3,000

		VI		Quốc phòng - An ninh														126,283		34,000

				Các công trình chuyển tiếp														54,051		14,000

		1		Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành		BCHQS		CT		2009-2010		3408		30/10/2008		UBND TINH		20,203		4,500

		2		Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an tỉnh		CA tỉnh		MT		2009-2010		2027		16/6/2009		UBND TINH		13342		4,000

		3		Trung đoàn 924		BCHQS		GCT		2010		4735		31/12/2008		UBND TINH		6,070		2,500

		4		Xây dựng trụ sở dân quân các xã, phường, thị trấn		BCHQS		Các huyện		2009								5,717		3,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														72,232		20,000

		5		Trụ sở làm việc khối cơ quan CSĐT		CA tỉnh		MT		2010-2011		729		03/3/2010		UBND TINH		29,200		7,000

		6		Sửa chữa nâng cấp tiểu đoàn 514		BCHQS		CL		2011		2,825		19/9/2009		SKH&ĐT		3,654		2,500

		7		Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú Đông		BCHQS		TPĐ		2011-2013								28,600		4,000

		8		Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang (Nhà làm việc: Phòng trinh sát, Phòng chống tội phạm ma túy, Phòng kỹ thuật)		BCH BĐBP		GCĐ		2010-2011		3,452		28/12/2009		SKH&ĐT		8,070		4,000

		9		Xây dựng hàng rào khu đất diễn tập-Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang		BCH BĐBP		GCT		2010-2011		3,825		01/9/2009		SKH&ĐT		1,620		1,500

		10		Cải tạo, sửa chữa doanh trại C19 - huấn luyện chiến sĩ mới		BCH BĐBP		GCĐ		2011								1,088		1,000

		VII		Giao thông														798,491		158,750

				Công trình chuyển tiếp														692,749		128,750

		1		Đường tỉnh 879 (đoạn từ Bến Tranh đến ranh tỉnh Long An)		Sở GT		CG		2009-2010		3760		29/10/2007		UBND TINH		13,506		1,200

		2		Đường tỉnh 868B		Sở GT		CL		2009-2010		1425		19/6/2009		SKH&ĐT		6,563		1,500

		3		Nâng cấp và mở rộng Đường Ấp Bắc (đoạn từ giao QL 60 đến cầu Đạo Ngạn)		Sở GT		MT		2009-2010		4202		28/10/2005		UBND TINH		19,413		6,500

		4		Đường Rạch Gầm		Sở GT		MT		2009-2010		1882		1/6/09		UBND TINH		13,500		1,500

		5		Đường 30/4		Sở GT		MT		2009-2010		1269		10/4/09		UBND TINH		26,176		1,500

		6		Đường vào khu công nghiệp Long Giang (gđ 1)		Sở GT		TP		2011-2012								33,000		3,000

		7		Đường huyện 35 (Đoạn từ Bến đò Long Hưng - ĐT 876)		Sở GT		CL, CT		2009-2011		3400		30/10/2008		UBND TINH		14,429		3,500

		8		Đường huyện 35 (Đoạn từ ĐT 874B - ĐT 868)		Sở GT		CL, CT		2009-2011		3403		30/10/2008		UBND TINH		18,083		3,000

		9		Cầu Ván trên Đường tỉnh 867		Sở GT		CT		2009-2010		2734		21/10/08		SKH&ĐT		4,518		1,000

		10		Cầu Bà Lắm trên ĐT 877B		Sở GT		TPĐ		2009-2010		346		27/02/2009		SKH&ĐT		2,615		1,200

		11		Cầu Tư Xuân trên ĐT 877B		Sở GT		TPĐ		2009-2010		362		27/02/2009		SKH&ĐT		1,949		1,000

		12		Cầu Vàm Khém trên ĐT 877B		Sở GT		TPĐ		2009-2010		363		27/02/2009		SKH&ĐT		2,680		1,000

		13		Mở rộng đường tỉnh 876 (đoạn thuộc xã Vĩnh Kim)		Sở GT		CT		2009-2010		3227		7/9/09		UBND TINH		5,026		500

		14		Đường tỉnh 871 (đoạn Km 8+685 - Km 13+074)		Sở GT		GCĐ		2010-2011		2,852		2/11/09		SKH&ĐT		11,118		4,500

		15		Cầu Thạnh Lợi trên Đường tỉnh 879C		Sở GT		CG		2010-2011		486		10/3/09		SKH&ĐT		3,164		1,500

		16		Cầu Xóm Gồng trên Đường tỉnh 871		Sở GT		GCĐ		2010-2011		733		3/4/09		SKH&ĐT		3,166		1,500

		17		Đường tỉnh 864 (cầu Bình Đức - ĐT 870)		Sở GT		CT		2006-2009		4409		13/11/07		UBND TINH		45,736		3,000

		18		Đường tỉnh 866 (cầu Phú Mỹ - ranh tỉnh Long An)		Sở GT		TP		2007-2009		361		13/3/07		UBND TINH		12,086		1,500

		19		Nâng cấp và mở rộng ĐT 877 (cầu Long Bình - An Thạnh Thuỷ)		Sở GT		CG, GCT		2006-2009		1054		7/5/2009		UBND TINH		37,261		3,000

		20		Đường tỉnh 861 (đoạn km0 - km 4+775)		Sở GT		CB		2008-2009		3623		21/11/2008		UBND TINH		29,931		3,500

		21		Đường lộ Giồng Tre - QL 1 - Bến Hiệp Đức		H.CL		CL		2007-2008		1687		6/6/2008		UBND TINH		28773		500

		22		Đường tỉnh 867 (đoạn tư TT Mỹ Phước - Bắc Đông)		Sở GT		TP		2007-2009		1,404		22/4/2009		UBND TINH		28,570		4,500

		23		Đường ngoại ô Thị trấn Cai Lậy		H.CL		CL		2009-2010		2222		24/6/2009		UBND TINH		31,735		3,000

		24		Đường Tân Hiệp - Thân Đức		H.CT		CT		2010-2011		1,767		5/21/09		UBND TINH		15,239		5,000

		25		Nâng cấp đường tỉnh 877 (Km2+200-Km8+673)		Sở GT		GCT		2006-2009		4,234		25/12/2008		UBND TINH		15,493		1,500

		26		Đường huyện 09 (đoạn thị xã Gò Công)		TXGC		TXGC		2010-2011		520		13/8/2009		UBND TINH		24,857		2,000

		27		Đường Trần Hưng Đạo nối dài		TXGC		TXGC		2009-2010		164, 165		18/3/09, 6/7/09		UBND TINH		13,254		1,900

		28		Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài		TXGC		TXGC		2007-2009		3764		29/10/2007		UBND TINH		22,113		4,500

		29		Đường Đoàn Thị Nghiệp		TP.MT		MT		2009-2010		1812		21/6/2010		UBND TINH		31,549		10,000

		30		Đường Nguyễn Văn Giác (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Trung Trực)		TP.MT		MT		2010-2011		3908		16/9/2010		SKH&ĐT		5,670		2,500

		31		Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa		TP.MT		MT		2009-2010		2839		12/8/09		UBND TINH		19,885		2,500

		32		Đường đông tây sông Ba Rài		H.CL		CL		2009-2010		2223		24/6/2009		UBND TINH		24,790		5,500

		33		Cầu Ban San và cầu Bình Thạnh trên ĐH 65		H.CL		CL		2010		2171, '2169		19/6/2009		UBND TINH		4,317		1,100

		34		Đường Lộ Dây Thép - huyện Cai Lậy		H.CL		CL		2010-2011		2535		14/11/2009		UBND TINH		4,893		2,400

		35		Đường Nguyễn Văn Côn nối dài		H.GCĐ		GCĐ		2009-2010		4699		31/12/2008		UBND TINH		4,400		1,200

		36		Nâng cấp đường phục vụ du lịch biển Tân Thành		H.GCĐ		GCĐ		2009-2010		4732		31/12/2008		UBND TINH		3,020		1,200

		37		Đường huyện 06 - huyện Gò Công Đông		H.GCĐ		GCĐ		2010		3066		31/12/2008		UBND TINH		2,650		650

		38		Đường huyện 15A (ĐH 07 cũ)		H.GCT		GCT		2009-2010		277		9/11/08		UBND TINH		28,371		3,500

		39		Đường nội ô thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây		H.GCT		GCT		2010		3256		10/15/08		UBND TINH		3,185		900

		40		Đường huyện 13A - huyện Gò Công Tây		H.GCT		GCT		2010-2011		787		3/16/09		UBND TINH		8,212		3,300

		41		Đường kênh 8 Mét		H.CT		CT		2009		4183		12/23/08		UBND TINH		8,204		550

		42		Đường Kênh Nhỏ		H.CG		CG		2009		1521		21/5/2008		UBND TINH		8,621		450

		43		Đường huyện 24C - huyện Chợ Gạo		H.CG		CG		2010-2011		1015		25/3/09		UBND TINH		9,205		2,500

		44		Cầu qua kênh Nguyễn Tấn Thành - huyện Tân Phước		H.TP		TP		2010-2011		2647		14/10/2009		SKH&ĐT		6,522		3,000

		45		Đường đê và cầu vào Sở chỉ huy diễn tập		BCHQS		TP		2009-2010		2914.2915		6/11/09		SKH&ĐT		5,710		2,200

		46		Xây dựng hạ tầng các làng nghề		Các huyện		Các huyện		2007-2009								10,806		1,500

		47		Dự án thanh niên xây dựng cầu nông thôn mới thay cầu khỉ		Tỉnh Đoàn		Các huyện		2010-2011								3,000		1,000

		48		Sửa chữa các công trình giao thông		Sở GT,các H.		Các huyện		2007-2010								30,000		15,000

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														105,742		30,000

		49		Đường huyện 20		H.GCT		GCT		2011		2909		22/9/2008		UBND TINH		6,076		3,000

		50		Đường Bình Thủy xã An Thạnh Thủy		H.CG		CG		2011								9,148		3,500

		51		Cầu đường Nguyễn Văn Côn		H.GCĐ		GCĐ		2010-2011		756		15/4/2010		SKH&ĐT		7,885		3,500

		52		Đường dọc sông Tiền (nối dài đường tỉnh 864)		H.CB		CB		2010-2011								39,402		5,000

		53		Đường huyện 70		H.CL		CL		2011		5,220		31/12/2009		UBND TINH		19,827		3,500

		54		Đường Tây kênh Tây		H.TP		TP		2011-2012								6,000		2,500

		55		Cầu kênh Kháng Chiến		H.CT		CT		2011								3,400		2,500

		56		Đường liên Tân xã Tân Hương		H.CT		CT		2011								3,500		3,000

		57		Đường nội bộ Trường Chính trị TG		Trường CT		MT		2011		2606/QĐ-SKH&ĐT		28/10/2009		Sở KH&ĐT		1,486		1,000

		58		Dải phân cách đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho		TP.MT		MT		2011								2,644		2,500

		VIII		Công trình khác														130,000		55,000

		1		Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm tuyến dân cư		Các huyện		Các huyện		2009-2010								30,000		15,000

		2		Thanh toán khối lượng hoàn thành, tạm ứng từ các năm trước và các công trình khác														100,000		40,000

		D		VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU														580,482		268,300

		I		Chương trình mục tiêu quốc gia

		II		Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu														580,482		218,300

		1		Đầu tư thực hiện Nghị quyết 21NQ/TW														200,281		58,000

				Công trình chuyển tiếp														142,141		38,000

		1		Đường tỉnh 877B (đoạn từ km0-km17 và km23-km32)		Sở GT		TPĐ		2009-2010		2412		08/7/2009		UBND TINH		53,618		15,000

		2		Đường tỉnh 864 (đoạn giao ĐT 868 - TT Cái Bè)		Sở GT		CL,CB		2007-2009		2582		31/12/2008		UBND TINH		55,393		1,200

		3		Đường kênh Cả Gáo - huyện Cai Lậy		H.CL		CL		2010-2011		5131		29/12/2009		UBND TINH		14,557		4,000

		4		Đường vào bãi rác xã Thạnh Tân - huyện Tân Phước		Sở GT		TP		2010-2011		525		24/2/2009		UBND TINH		21,967		3,500

		5		Đường huyện 08 - TX.Gò Công		TXGC		TXGC		2010-2011		521		13/8/09		UBND TINH		14,173		3,000

		6		Đường huyện 24B - huyện Chợ Gạo		H.CG		CG		2010-2011		2985		13/11/09		SKH&ĐT		6,690		2,000

		7		Đường huyện 79 - huyện Cái Bè		H.CB		CB		2010-2011		1959		6/5/09		UBND TINH		10,847		4,000

		8		Đường huyện 19 - huyện Gò Công Tây		H.GCT		GCT, GCĐ		2010-2011		1856		9/5/08		SKH&ĐT		6,961		2,400

		9		Đường huyện 05 - huyện Gò Công Đông		H.GCĐ		GCĐ		2010-2011		2234		4/9/08		UBND TINH		6,386		2,400

		10		Đường huyện 25C (Đường Óc Eo)		H.CG		CG		2010		2604		8/10/09		UBND TINH		5,167		500

				Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2011														58,140		20,000

		11		Xây dựng 03 cầu trên đường Giồng Tre, huyện Cai Lậy (cầu Bình Trị, Câu Thâm Rôn, cầu ông Quí)		H.CL		CL		2011		1412;1409;1413		19/6/2009		SKH&ĐT		10,644		3,500

		12		Đường huyện 11		H.GCT		GCT		2011		4698		31/12/2008		UBND TINH		15,250		4,000

		13		Bến xe Vĩnh Kim		H.CT		CT		2011		629		02/4/2010		SKH&ĐT		6,435		3,500

		14		Đường nghĩa trang xã Bình Phan - Bình Phục Nhứt		H.CG		CG		2011		375		03/3/2010		SKH&ĐT		6,202		2,500

		15		Đường Nam Tràm Mù (Thạnh Tân - Thạnh Hòa)		H.TP		TP		2011								5,000		2,500

		16		Đường huyện 09 (Đoạn huyện Gò Công Đông)		H.GCĐ		GCĐ		2010-2011		1958		05/6/2009		UBND TINH		14,609		4,000

		2		Đầu tư hạ tầng du lịch														17,429		7,000

		1		Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười		Sở VHTTDL		TP		2010-2011		3800		19/10/2009		UBND TINH		12,000		4,500

		2		Kè bờ Khu du lịch biển Tân Thành		H.GCĐ		GCĐ		2010		3518		31/12/2009		SKH&ĐT		5,429		2,500

		3		Chương trình giống vật nuôi, cây trồng, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản														13,340		10,000

		1		Nâng cấp trại giống thuỷ sản Cồn Cống		Sở NN		TPĐ		2008-2010		2013		10/6/09		UBND TINH		2,253		1,000

		2		Đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt Hậu Mỹ Bắc A		Sở NN		CB		2008-2010		27		8/1/10		UBND TINH		11,087		3,500

		3		Hoàn thiện cửa hàng giống thuộc dự án trại giống cây ăn quả		Sở NN		CT		2011								4,000		3,000

		4		Công trình khác								4154		26/10/2010		SKH&ĐT				2,500

		4		Hỗ trợ các trung tâm y tế tỉnh, huyện														22,788		10,000

		1		Trung tâm y tế dự phòng TP Mỹ Tho		Sở YT		MT		2011-2012		3,807		30/10/2007		UBND TINH		5,812		2,500

		2		Trung tâm y tế dự phòng huyện Cái Bè		Sở YT		CB		2011-2012		2,733		08/9/2008		UBND TINH		6,983		2,500

		3		Trung tâm y tế dự phòng huyện Châu Thành		Sở YT		CT		2011-2012		2,638		26/8/2008		UBND TINH		6,997		2,500

		4		Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm		Sở YT		MT		2011-2012		1,416		08/7/2010		SKH&ĐT		2,996		2,500

		5		Hỗ trợ đầu tư huyện mới chia tách														17,899		14,000

		1		Các công trình thủy lợi huyện Tân Phú Đông		H.TPĐ		TPĐ		2010-1011								2,500		2,000

		2		Trụ sở các cơ quan huyện Tân Phú Đông		H.TPĐ		TPĐ		2008-2010										6,000

		3		Nâng cấp đường vào các bến phà đi Tân Phú Đông		Sở GT		TPĐ		2010-2011		4738		31/12/2008		UBND TINH		6,899		3500

		4		Bến phà qua xã Tân Thạnh		H.TPĐ		TPĐ		2010-2011								3,430		2500

		6		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã														17,705		5,000

		7		Hỗ trợ đối ứng vốn ODA						2009										20,000

		8		Hỗ trợ Khu trú bão tàu thuyền nghề cá														88,903		20,000

		1		Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp		Sở NN		GCĐ		2009-2011		76		12/01/2010		UBND TINH		88,903		20,000

		9		Hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp																10,000																				26,000

																																								967,250

		10		Chương trình nâng cấp đê biển														202,137		25,000

		1		Nâng cấp đê biển Gò Công		Sở NN		GCĐ		2009-2012		2653		27/8/2008		UBND TINH		202,137		25,000

		11		Bảo vệ phát triển rừng																1,000

		12		Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở  theo Quyết định 167/QĐ-TTg		Các huyện														38,300

		III		Vốn ngoài nước																50,000
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